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1 HDL-005-20W 20W 35*15*7
Xám nhạt/ 
xám đậm

60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

8 39*48-38 230,000.00 250,000.00 315,000.00

2 HDL-005-30W 30W 40*17*6
Xám nhạt/ 
xám đậm

60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

8 43.5*48*38 330,000.00 360,000.00 460,000.00

3 HDL-005-50W 50W 50*22*7.5
Xám nhạt/ 
xám đậm

60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

8 53.5*50*41 380,000.00 430,000.00 590,000.00

4 HDL-005-70W 70W 62*20*8.5
Xám nhạt/ 
xám đậm

60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

6 64.5*57-37.5 625,000.00 700,000.00 930,000.00

5 HDL-005-100W 100W 72*28*8.5
Xám nhạt/ 
xám đậm

60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

1 73*29*12 785,000.00 875,000.00 1,230,000.00

6 HDL-005-150W 150W 88*34*9
Xám nhạt/ 
xám đậm

60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

1 97*36*13 1,150,000.00 1,290,000.00 1,810,000.00

7 HDL-011-28W 28W 18.5*31.5*8 Xám bạc 60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

1 37*34*10 560,000.00 655,000.00

8 HDL-011-42W 42W 24.5*31.5*8 Xám bạc 60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

1 43*34*10 845,000.00 865,000.00
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9 HDL-011-56W 56W 30.5*31.5*8 Xám bạc 60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

1 49*34*10 845,000.00 1,030,000.00

10 HDL-011-70W 70W 36.5*31.5*8 Xám bạc 60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

1 56*34*10 1,030,000.00 1,260,000.00

11 HDL-011-84W 84W 42.5*31.5*8 Xám bạc 60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

1 62*34*10 1,140,000.00 1,415,000.00

12 HDL-011-98W 98W 48.5*31.5*8 Xám bạc 60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W
Sáng ấm/ 
sáng lạnh

1 68*34*10 1,325,000.00 1,640,000.00

13 HDL-011-112W 112W 54.5*31.5*8 Xám bạc 60-65lm/W 70-75lm/W 90-95lm/W 2700-7000K 1 74*34*10 1,660,000.00 2,035,000.00

14
HDL-012-20W 

SMD
20W

350*100*65   
Φ40  

Xám/bạc/
trắng

2700-7000K 20 60*38.5*32 150,000.00 160,000.00

15
HDL-012-36W 

SMD
36W

390*140*65  
Φ40  

Xám/bạc/
trắng

2700-7000K 14 60*32.5*42 240,000.00 255,000.00

16
HDL-012-50W 

SMD
50W

500*215*70  
Φ60  

Xám/bạc/
trắng

2700-7000K 6 54*30*50 360,000.00 380,000.00

17
HDL-012-100W 

SMD
100W

535*250*70  
Φ60  

Xám/bạc/
trắng

Sáng ấm/ 
sáng lạnh

1 59*9*30.5 600,000.00 630,000.00

Giá chưa gồm VAT

SMD5730 Loại thường：70-80lm/W              

SMD5730 Loại siêu sáng：85-90lm/W

SMD5730 Loại thường：70-80lm/W              

SMD5730 Loại siêu sáng：85-90lm/W

SMD5730 Loại thường：70-80lm/W              

SMD5730 Loại siêu sáng：85-90lm/W

SMD5730 Loại thường：70-80lm/W              

SMD5730 Loại siêu sáng：85-90lm/W




